
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

Hệ thống dây dịch bù trong chạy thận nhân tạo 

 

Mục đích sử dụng. 

Hệ thống dây dịch bù được sử dụng trong các liệu pháp HF và HDF cùng với máy Dialog 

hoặc Dialog+. Hệ thống này được sử dụng để truyền dịch bù. 

 

Thận trọng 

- Vui lòng không sử dụng nếu bao bì đã bị hư hỏng. 

- Sản phẩm này chứa DEHP. Bác sĩ điều trị phải lưu ý đến khả năng nhiễm độc của 

nhóm người có nguy cơ cao (trẻ sơ sinh, Nam giới trong độ tuổi vị thành niên, phụ 

nữ có thai và đang cho con bú), cũng như lựa chọn các sản phẩm thay thế nếu có 

thể. 

Khử trùng  

Các mã 721055A,7210834,7210558 được khử trùng bằng tia Gamma và có hạn dùng là    

3 năm. 

Mã: 7210559 được khử trùng bằng ETO và có hạn dùng là 5 năm. 

Hướng dẫn sử dụng 

Khi sử dụng với máy Dialog hoặc Dialog+, vui lòng tham khảo sơ đồ kết nối trong các 

chương tương ứng về HF và HDF của sổ tay. 

 

Kỹ thuật mồi dịch: Lắp bộ phận bơm của dây dịch bù vào bơm dịch bù theo chiều kim 

đồng hồ. Nối đầu ngắn của dây dịch bù vào cổng ra dịch bù trên máy lọc máu. Đầu còn lại 

của dây dịch bù (được lắp NRV- van một chiều) tùy vào loại liệu pháp mà được nối như 

sau: Pha loãng sau: nối đầu dây dịch bù đã lắp van NRV (van một chiều) với bầu lọc bọt 

khí ở tĩnh mạch. Pha loãng trước: nối đầu dây dịch bù có van NRV (van một chiều) với 

đầu dây máu hoặc có thể gắn thêm bộ chuyển vào đầu động mạch của màng lọc. Nối dây 

động mạch với đầu nối súc rửa của dây dịch bù, dây nằm giữa cổng ra dịch bù và đầu vào 

bơm dịch bù. Nối dây tĩnh mạch của bệnh nhân với dòng về cổng dịch bù. Bắt đầu mồi 

dịch sau khi xác nhận đã kết nối thành công. Đổ đầy dung dịch bù vào dây dịch bù. 

 

Sau khi đã hoàn tất quy trình mồi dịch, bắt đầu kết nối điều trị. Kẹp dây động mạch, gỡ 

dây động mạch khỏi dây dịch bù và nối với bệnh nhân. Khởi động bơm máu. Bơm máu sẽ 

tự động ngừng nếu máu được phát hiện trên cảm biến màu đỏ tại bộ phát hiện bọt khí. Gỡ 

dây tĩnh mạch khỏi cổng về dòng dịch bù và nối với bệnh nhân. Đóng cổng dịch bù. Bắt 

đầu chế độ trị liệu. 

Phương thức bảo quản 

Hệ thống dây dịch bù phải được đóng gói vô trùng và niêm phong kín. 

Hệ thống dây dịch bù phải được bảo quản trong bao bì gốc và tránh tiếp xúc trực tiếp với 

ánh sáng. 



 

 

Giải thích ký hiệu trên nhãn: 

 

 

 

 

 

 

                          

                        

 

 

 

 

Nhà sản xuất： B. Braun Avitum AG, Đức 

                             

  

 

Chỉ sử dụng một lần         

Mã số hàng hóa  

Số lô    

Ngày hết hạn  

Khử trùng bằng cách chiếu xạ   

Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30℃ 

Không sử dụng nếu bao bì đã bị hư hỏng. 

Khử trùng bằng ETO 


